
STT SBD HỌ TÊN
Năm 
sinh

Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

1 1 Hùynh Trương Thảo My 1994 x 025160968 10/08/2009
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

2 2 Nguyễn Lê Hòang Yến 1996 x 025432997 25/04/2011
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

3 3 Nguyễn Thu Hồng Diễm 1989 x 079189009316 24/10/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

20 Đạt

4 4 Phạm Hòang Như 1999 x 241689294 14/07/2014
Công an tỉnh 
Đắk Lắk

20 Đạt

5 5 Đinh Thị Hiên 1983 x 164153294 25/03/2017
Công an tỉnh 
Lâm Đồng

20 Đạt

6 6 Trương Quang Nguyện 1977 x 205133351 26/02/2015
Công an tỉnh 
Quảng Nam

19 Đạt

7 7 Nguyễn Thị Lệ Huyền 1979 x 206104618 23/02/2018
Công an tỉnh 
Quảng Nam

15
Không 

đạt

8 8 Nguyễn Văn Thành 1987 x 191654916 30/09/2004
Công an tỉnh 
Thừa Thiên 
Huế

18 Đạt

9 9 Hồ Hữu Minh 1986 x 241022060 19/04/2018
Công an tỉnh 
Đắk Lắk

20 Đạt
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STT SBD HỌ TÊN
Năm 
sinh

Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

10 10 Trần Thị Bé 1990 x 205496798 04/07/2017
Công an tỉnh 
Quảng Nam

20 Đạt

11 12 Nguyễn Văn Thẩm 1982 x 341090834 30/03/2015
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

20 Đạt

12 13 Huỳnh Thiện Trí 1987 x 381567885 30/03/2016
Công an tỉnh 
Cà Mau

16 Đạt

13 14 Trần Kim Yến 1973 x 341606962 29/11/2007
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

20 Đạt

14 15 Võ Văn Đức 1974 x 340936613 10/09/2015
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

17 Đạt

15 16 Châu Quốc Việt 1983 x 321124251 14/12/2006
Công an tỉnh 
Bến Tre

19 Đạt

16 17 Phùng Thị Trà My 1990 x 241022159 06/05/2015
Công an tỉnh 
Đắk Lắk

20 Đạt

17 18 Trần Ngọc Hoằng 1983 x 142111800 16/04/2015
Công an tỉnh 
Hải Dương

20 Đạt

18 19 Phạm Hoàng Duy 1992 x 215206982 23/5/2007
Công an tỉnh 
Bình Định

20 Đạt

19 20 Võ Thị Thoại Mỹ 1991 x 341701266 09/12/2009
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

20 Đạt

20 21 Trần Thị Nguyệt 1987 x 321246401 09/06/2015
Công an tỉnh 
Bến Tre

20 Đạt

21 22 Nguyễn Công Tài 1992 x 241372986 16/ 01/2010
Công an tỉnh 
Đắk Lắk

20 Đạt



STT SBD HỌ TÊN
Năm 
sinh

Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

22 23 Nguyễn Thị Chí 1992 x 381672414 03/09/2009
Công an tỉnh 
Cà Mau

20 Đạt

23 24 Nguyễn Thị Thúy Loan 1988 x 341535958 14/04/2015
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

19 Đạt

24 25 Nguyễn Cao Đỉnh 1980 x 341362072 21/08/2012
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

17 Đạt

25 26 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1993 x 341790756 08/09/2011
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

19 Đạt

26 27 Nguyễn Minh Thuận 1993 x 331743649 23/04/2010
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

19 Đạt

27 28 Lê Văn Bé Phúc 1986 x 341359400 05/07/2011
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

20 Đạt

28 29 Nguyễn Đức Công 1986 x 215074113 01/09/2004
Công an tỉnh 
Bình Định

15
Không 

đạt

29 30 Đỗ Văn Thái 1994 x 241332176 06/06/2009
Công an tỉnh 
Đăk Lăk

18 Đạt

30 31 Nguyễn Văn Thảo 1991 x 321397621 30/07/2014
Công an tỉnh 
Bến Tre

18 Đạt

31 32 Huỳnh Trung Giang 1993 x 024924096 15/03/2008
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

17 Đạt

32 33 Lâm Thị Ngọc Quí 1983 x 365568698 24/12/2009
Công an tỉnh 
Sóc Trăng

20 Đạt

33 34 Nguyễn Thanh Pha 1994 x 321471305 01/12/2016
Công an tỉnh 
Bến Tre

19 Đạt

34 35 Lê Văn Khải 1995 x 341762715 16/01/2017
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

19 Đạt



STT SBD HỌ TÊN
Năm 
sinh

Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

35 36 Phạm Văn Quang 1997 x 206034539 14/02/2015
Công an tỉnh 
Quảng Nam

19 Đạt

36 37 Lương Thanh Tuyền 1984 x 079184004095 11/08/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

20 Đạt

37 38 Nguyễn Văn Hiền 1992 x 212702899 24/10/2017
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

19 Đạt

38 39 Nguyễn Trung Hiếu 1990 x 341534373 02/02/2009
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

20 Đạt

39 40 Nguyễn Thị Nhung 1982 x 331320662 04/05/2010
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

20 Đạt

40 41 Nguyễn Việt Cường 1994 x 215347605 17/04/2011
Công an tỉnh 
Bình Định

18 Đạt

41 42 Mai Thị Thành 1994 x 205925127 08/10/2011
Công an tỉnh 
Quảng Nam

20 Đạt

42 43 Lê Thị Phương Thảo 1997 x 206202505 13/06/2014
Công an tỉnh 
Quảng Nam

19 Đạt

43 44 Trần Thị Thảo Nhi 1996 x 321541220 28/06/2016
Công an tỉnh 
Bến Tre

20 Đạt

44 45 Ngô Thị Thảo 1978 x 320967567 02/01/2013
Công an tỉnh 
Bến Tre

20 Đạt

45 46 Lê Thị Tường Vy 1995 x 206016742 28/01/2013
Công an tỉnh 
Quảng Nam

20 Đạt

46 47 Bùi Thanh Nam 1990 x 351891591 14/02/2005
Công an tỉnh 
An Giang

19 Đạt



STT SBD HỌ TÊN
Năm 
sinh

Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

47 48 Lê Khắc Bảo 1985 x 331412150 01/06/2015
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

18 Đạt

48 49 Nguyễn Thị Diễm My 1996 x 341945955 01/06/2015
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

19 Đạt

49 50 Nguyễn Văn Đồng 1996 x 206032275 23/05/2013
Công an tỉnh 
Quảng Nam

20 Đạt

50 51 Đỗ Quốc Phương 1987 x 261067254 16/03/2012
Công an tỉnh 
Bình Thuận

20 Đạt

51 52 Đặng Hoàng Khanh 1982 x 341304464 08/02/2017
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

20 Đạt

52 53 Võ Anh Tuấn 1988 x 025587786 27/3/2012
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

18 Đạt

53 54 Lê Ngọc Quý 1996 x 025405068 30/12/2010
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

ko ghi 
số đề

Không 
đạt

54 55 Cao Thị Ngọc Ánh 1991 x 271918340 09/08/2007
Công an tỉnh 
Đồng Nai

20 Đạt

55 56 Đàm Văn Hùng 1998 x 241775082 06/07/2015
Công an tỉnh 
Đắk Lắk

20 Đạt

56 57 Trần Ngọc Thành 1979 x 341838788 12/03/2013
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

19 Đạt

57 58 Lê Trung Nam 1997 x 261475660 05/03/2014
Công an tỉnh 
Bình Thuận

20 Đạt

58 59 Nguyễn Cảnh Khang 1997 x 272693505 02/07/2014
Công an tỉnh 
Đồng Nai

18 Đạt



STT SBD HỌ TÊN
Năm 
sinh

Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

59 60 Nguyễn Minh Thi 2000 x 272693450 12/04/2018
Công an tỉnh 
Đồng Nai

18 Đạt

60 61 Nguyễn Đức Kiên 1983 x 341157420 27/02/2017
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

18 Đạt

61 62 Nguyễn Hoàng Anh Tài 1988 x 024311605 10/11/2011
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

62 63 Đào Xuân Hiệp 1981 x 024487853 24/04/2006
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

ghi số 
đề là 

stt

Không 
đạt

63 64 Trần Thị Mỹ Duyên 1964 x 021724555 13/11/2012
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

64 65 Trần Ngọc Hải 1971 x 340680995 22/08/2012
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

ko ghi 
số đề

Không 
đạt

65 66 Võ Thị Thanh Mỹ 1974 x 211514557 01/03/2007
Công an tỉnh 
Bình Định

20 Đạt

66 67 Đặng Thị Hồng Ý 1987 x 362085024 30/06/2014
Công an 
thành phố 
Cần Thơ

18 Đạt

67 68 Cao Thị Mỹ Linh 1971 x 022441901 04/03/2014
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

68 69 Phạm Thành Lập 1971 x 270883038 18/06/2009
Công an tỉnh 
Đồng Nai

20 Đạt

69 70 Nguyễn Văn Lực 1971 x 022083157 12/04/2012
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

16 Đạt



STT SBD HỌ TÊN
Năm 
sinh

Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

70 71 Trương Kim Ngân 1974 x 024552920 01/08/2006
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

71 72 Nguyễn Thị Ngọc Hợp 1981 x 023128867 12/07/2007
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

72 73 Trần Thị Ngọc Lụa 1986 x 025604808 24/02/2012
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

18 Đạt

73 74 Nguyễn Thị Bé 1982 x 191458649 19/09/1997
Công an tỉnh 
Thừa Thiên 
Huế

20 Đạt

74 75 Hồ Thị Hoài Vy 1980 x 312257109 30/11/2009
Công an tỉnh 
Tiền Giang

19 Đạt

75 76 Diệp Thị Ngọc Hân 1989 x 301750610 03/08/2018
Công an tỉnh 
Long An

20 Đạt

76 77 Lưu Thị Chi 1985 x 221231199 24/10/2016
Công an tỉnh 
Phú Yên

20 Đạt

77 78 Nguyễn Duy Thanh 1988 x 212240471 30/05/2011
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

20 Đạt

78 79 Lê Thùy Trân 1988 x 351888729 19/06/2008
Công an tỉnh 
An Giang

20 Đạt

79 80 Phạm Khắc Du 1988 x 301429888 10/08/2009
Công an tỉnh 
Long An

20 Đạt

80 81 Lê Quang Duy 1991 x 321390791 19/06/2006
Công an tỉnh 
Bến Tre

20 Đạt

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
PHÚ QUÝ 

THỦY MỘC

194 Hoàng 
Văn Thụ, 
Phường 9, 
quận Phú 

Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN
Năm 
sinh

Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

81 82 Đỗ Thị Bé 1988 x 024563785 06/07/2006
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

82 83 Nguyễn Thị Ai 1988 x 385448628 25/01/2007
Công an tỉnh 
Bạc Liêu

20 Đạt

83 84 Châu Thị Trường An 1994 x 312275909 21/08/2010
Công an tỉnh 
Tiền Giang

20 Đạt

84 85 Phạm Hòa Hiệp 1990 x 079090002155 27/06/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

20 Đạt

85 86 Võ Văn Thắng 1994 x 241454089 26/07/2011
Công an tỉnh 
Đăk Lăk

18 Đạt

86 87 Nguyễn Kim Trọng 1988 x 024531092 26/05/2006
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

87 88 Nguyễn Đức Tuấn 1990 x 225392296 11/08/2017
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

19 Đạt

88 89
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

1993 x 272226312 03/06/2008
Công an tỉnh 
Đồng Nai

20 Đạt

89 90 Trịnh Văn Huệ 1988 x 183690262 27/03/2006
Công an tỉnh 
Hà Tĩnh

19 Đạt

90 91 Lê Tiến Thảo 1995 x 231028033 05/08/2010
Công an tỉnh 
Gia Lai

19 Đạt

91 92 Nguyễn Thị Ngọc Hà 1994 x 331766382 02/06/2011
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

20 Đạt



STT SBD HỌ TÊN
Năm 
sinh

Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

92 93 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1990 x 024419577 03/08/2011
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

93 94 Huỳnh Thị Bích Tuyền 1994 x 301497863 24/08/2009
Công an tỉnh 
Long An

20 Đạt

94 97 Nguyễn Xuân Thoại 1993 x 221331187 14/01/2010
Công an tỉnh 
Phú Yên

19 Đạt

95 99 Trần Thị Kiều Thuy 1993 x 261245307 29/11/2007
Công an tỉnh 
Bình Thuận

20 Đạt

96 100 Trần Thị Ngọc Liên 1993 x 025006087 07/08/2008
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

97 101 Nguyễn Thanh Bình 1995 x 025259808 28/03/2010
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

98 102 Phạm Thị Hoài Thương 1994 x 272251405 27/06/2008
Công an tỉnh 
Đồng Nai

18 Đạt

99 103 Đường Quốc Huy 1985 x 070697258 08/09/2010
Công an tỉnh 
Tuyên Quang

20 Đạt

100 104 Nguyễn Văn Thức 1996 x 261392459 05/01/2012
Công an tỉnh 
Bình Thuận

19 Đạt

101 107 Bùi Thị Mỹ 1991 x 230782139 12/12/2012
Công an tỉnh 
Gia Lai

19 Đạt

102 108 Nguyễn Hoàng Nam 1995 x 025807344 05/09/2013
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt



STT SBD HỌ TÊN
Năm 
sinh

Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

103 109 Đoàn Thị Kim Oanh 1988 x 024392864 07/06/2015
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

19 Đạt

104 111 Trần Nguyễn Mai Trang 1994 x 025058123 18/11/2008
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

105 112 Đoàn Thanh Ngân 1994 x 025022217 29/10/2008
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

106 113 Nguyễn Văn Ngân 1997 x 212277598 02/02/2012
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

18 Đạt

107 115 Phạm Ngọc Hải Đăng 1999 x 025862333 13/11/2013
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

16 Đạt

108 116 Trần Chí Tâm 1991 x 312125497 20/09/2006
Công an tỉnh 
Tiền Giang

20 Đạt

109 117 Phan Thanh Phong 1985 x 023986493 15/08/2014
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

110 118 Trần Xuân Long 1988 x 225338725 13/05/2017
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

16 Đạt

111 119 Nguyễn Thanh Long 1993 x 025387706 22/03/2011
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

19 Đạt

112 120 Phạm Thị Hoàng Hoa 1996 x 205980055 11/09/2012
Công an tỉnh 
Quảng Nam

20 Đạt



STT SBD HỌ TÊN
Năm 
sinh

Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

113 121 Bùi Nguyễn Bảo Hân 1996 x 025410227 19/10/2013
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

20 Đạt

114 122 Lương Thị Nguyện 1992 x 215204285 06/06/2015
Công an tỉnh 
Bình Định

20 Đạt

115 123 Nguyễn Văn Col 1991 x 312144895 28/8/2015
Công an tỉnh 
Tiền Giang

19 Đạt

116 124 Phan Tấn Tài 1996 x 225813917 04/06/2014
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

20 Đạt

117 125 Nguyễn Chí Thuật 1995 x 371777703 02/02/2012
Công an tỉnh 
Kiên Giang

19 Đạt

118 126 Lê Tuấn Cường 1985 x 321200863 04/07/2001
Công an tỉnh 
Bến Tre

20 Đạt

119 127 Mai Thị Thúy An 2000 x 364126807 03/02/2017
Công an tỉnh 
Hậu Giang

20 Đạt

120 128 Trần Anh Duy 1993 x 079093005993 07/03/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

19 Đạt

121 130 Nguyễn Thị Hoài Thương 1990 x 241152096 03/06/2014
Công an tỉnh 
Đăk Lăk

20 Đạt

122 131 Trương Thị Thu Hoài 1993 x 042193000084 24/08/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

20 Đạt



STT SBD HỌ TÊN
Năm 
sinh

Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

123 132 Nguyễn Thị Bé Phương 1984 x 079184009585 08/12/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

20 Đạt

124 133 Đặng Thị Kim Lan 1963 x 020284158 11/02/2003
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

18 Đạt

125 134 Nguyễn Văn Hoàng 1969 x 340670800 13/03/2007
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

20 Đạt

126 135 Lê Văn Mười 1969 x 340995677 04/03/2015
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

18 Đạt

127 136 Nguyễn Thị Hải Yến 1972 x 271014101 14/09/2006
Công an tỉnh 
Đồng Nai

14
Không 

đạt

128 137 Hà Thị Mỹ Tiên 1987 x 079187011439 23/04/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

20 Đạt

129 138 Bùi Thị Thúy 1977 x 023709327 24/01/2005
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

19 Đạt

130 139 Vũ Thị Quý 1967 x 035167000749 27/04/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

20 Đạt

131 140 Vũ Minh Tâm 1974 x 079074000721 03/03/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

20 Đạt
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132 142
Nguyễn Thị Thanh 
Hương

1965 x 021569226 09/05/2010
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

6
Không 

đạt

133 144 Châu Ngọc Minh Thư 1995 x 312231208 09/07/2009
Công an tỉnh 
Tiền Giang

18 Đạt

134 145 Nguyễn Trung Kiên 1995 x 366149570 19/02/2013
Công an tỉnh 
Sóc Trăng

19 Đạt

135 146 Hồ Ngọc Minh Quân 1992 x 351966532 07/03/2006
Công an tỉnh 
An Giang

19 Đạt

136 147 Đặng Văn Phi Hoàng 1996 x 079096002259 17/08/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

17 Đạt

137 148 Nguyễn Thị Diễm Hương 1999 x 321734067 08/06/2015
Công an tỉnh 
Bến Tre

18 Đạt

138 149 Lý Gia Hân 1998 x 385783001 13/07/2015
Công an tỉnh 
Bạc Liêu

20 Đạt


